
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LA BẰNG 

 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

La Bằng, ngày         tháng 12 năm 2024  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận ngh èo 

năm 2024 trên địa bàn xã La Bằng 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LA BẰNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 

16/7/2021 của TTCP quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

18/7/2021 của Bộ Lao động TB&XH Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo 

cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động thương binh 

và xã hội  về sửa đổi, bổ xung một số nội dung của thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/7/2021; 

Căn cứ công văn số 3718 /UBND-LĐTBXH  ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân huyện Đại Từ về việc đồng ý với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2024; 

Xét  đề nghị Ban chỉ đạo giảm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 của xã; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận 

nghè năm 2024 trên địa bàn xã theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại nghị định số 

07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của chính phủ như sau:  

Tổng số hộ toàn xã: 1081 hộ, trong đó: 

- Số hộ nghèo: 11 hộ, tỷ lệ 1,11%. 

- Số hộ cận nghèo: 18 hộ, tỷ lệ 1,67%. 

- Hộ thoát nghèo: 02 hộ 

- Hộ thoát cận nghèo: 04 hộ 



(Có danh sách  chi tiết tại phụ lục  kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

được công nhận tại quyết định này. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại 

Quyết định này là cơ sở  để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác trong năm 2025. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã La Bằng , công chức văn 

hóa xã hội, Văn phòng UBND xã; Trưởng xóm các xóm và các hộ gia đình có tên ở 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Văn Vượng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ NGHÈO 2025  
 

                  

(Kèm theo Quyết định số ............../QĐ-UBND ngày ..... tháng ...... năm ......... của UBND Xã La Bằng) 

           

TT hộ 

Họ và tên chủ hộ 

và các thành viên 

trong hộ 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Điểm số  

phiếu B 
Quan hệ 

chủ hộ 

Giới 

tính  

Ngày, tháng, 

năm sinh 
 

B1 B2 

 

Xóm Đồng Tiến             
 

1 Lưu Thị Sấu 2 115 30 Chủ hộ Nữ 07 10 1947 
 

  Dương Văn Nam        Con Nam 05 10 1974 
 

Xóm La Bằng             
 

2 Lê Thị Sáo 1 125 30 Chủ hộ Nữ 14 04 1958 
 

3 Nguyễn Thị Bốn 2 120 30 Chủ hộ Nữ 17 07 1946 
 

  Trần Xuân Anh        Con Nam 17 07 1992 
 

Xóm La Cút             
 

4 Trần Thị Nghiệp 1 130 30 Chủ hộ Nữ 10 04 1960 
 

Xóm La Nạc             
 

5 Chu Thị Phẻn 7 80 30 Chủ hộ Nữ 12 03 1962 
 

  Hoàng Văn Khao       
 Vợ/chồng 

chủ hộ 
Nam 02 03 1960 

 

  Hoàng Văn Đông        Con Nam 06 11 1986 
 

  Dương Thị Thành        Con Nữ 08 11 1984 
 

  Hoàng Văn Định        Con Nam 23 03 1995 
 

  Hoàng Dương Vượng       Khác Nam 08 11 2020 
 

  Hoàng Dương Phong       Khác Nam 25 11 2018 
 

6 Trần Thị Thực 1 115 40 Chủ hộ Nữ 09 10 1940 
 

Xóm Lau Sau             
 

7 Đoàn Đức Tình 4 100 30 Chủ hộ Nam 01 04 1958 
 

  Nguyễn Thị Cẩm       
 Vợ/chồng 

chủ hộ 
Nữ 15 01 1957 

 

  Đoàn Kiều Trang       Khác Nữ 10 08 2003 
 

  Đoàn Đức Trọng       Khác Nam 23 09 2009 
 

Xóm Non Bẹo             
 

8 Phan Thúy Vọng 1 110 30 Chủ hộ Nữ 24 07 1964 
 

Xóm Rừng Vần             
 

9 Nguyễn Thị Bốn 1 115 30 Chủ hộ Nữ 20 07 1950 
 



10 Lương Thị Quyền 2 115 30 Chủ hộ Nữ 01 04 1942 
 

  Hoàng Văn Bình        Con Nam 18 01 1973 
 

Xóm Tân Sơn             
 

11 Triệu Văn Chung 1 125 40 Chủ hộ Nam 04 08 1974 
 

12 Nguyễn Thị Lự 1 120 30 Chủ hộ Nữ 01 01 1944 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO 2025  
 

                  

(Kèm theo Quyết định số ............../QĐ-UBND ngày ..... tháng ...... năm ......... của UBND Xã La Bằng) 

           

TT hộ 

Họ và tên chủ hộ 

và các thành viên 

trong hộ 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Điểm số  

phiếu B 
Quan hệ chủ 

hộ 

Giới 

tính  

Ngày, tháng, 

năm sinh 
 

B1 B2 

 

Xóm Đồng Đình             
 

1 Nguyễn Thị Nga 2 135 20 Chủ hộ Nữ 23 01 1990 
 

  Nguyễn Thị Ngát        Con Nữ 08 09 2012 
 

2 Lý Tài Hiền 3 135 10 Chủ hộ Nam 21 09 1973 
 

  Vũ Thị Phượng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 26 11 1975 

 

  Lý Vũ Hân        Con Nữ 05 09 2010 
 

Xóm La Bằng             
 

3 Lê Thị Ban 5 135 10 Chủ hộ Nữ 20 10 1983 
 

  Lương Thị Thủy Nguyên        Con Nữ 03 04 2003 
 

  Lương Hải Quân        Con Nam 10 12 2023 
 

  Lương Văn Phúc        Con Nam 25 08 2012 
 

  Lương Thúy Ngân        Con Nữ 28 11 2004 
 

4 Nguyễn Thị Hoa 1 115 10 Chủ hộ Nữ 01 05 1964 
 

5 Nguyễn Thị Sen 1 140 20 Chủ hộ Nữ 25 01 1945 
 

6 Lê Văn Thắng 5 135 20 Chủ hộ Nam 16 10 1968 
 

  Trần Thị Hằng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 07 06 1985 

 

  Lê Ngọc Hà        Con Nữ 13 09 2018 
 

  Lê Hồng Sơn        Con Nam 17 02 2016 
 

  Lê Ngọc Hân        Con Nữ 13 09 2018 
 

Xóm La Cút             
 

7 Lương Văn Lĩnh 7 110 10 Chủ hộ Nam 18 07 1973 
 

  Bùi Thị Liên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 08 09 1974 

 

  Lương Văn Hòa        Con Nam 13 03 1995 
 

  Lương Văn Hiến        Con Nam 02 02 1997 
 

  Nguyễn Thị Vân Anh        Con Nữ 16 03 1998 
 

  Lương Gia Huy       Khác Nam 23 10 2019 
 



  Lương Đại Dương       Khác Nam 11 11 2015 
 

8 Nguyễn Thị Hồng Tâm 6 85 10 Chủ hộ Nữ 18 10 1950 
 

  Lương Văn Giáp         Con Nam 08 01 1992 
 

  Triệu Thị Quyên        Con Nữ 13 05 1987 
 

  Lương Triệu Thủy Tiên       Khác Nữ 30 05 2023 
 

  Lương Thanh Trà       Khác Nữ 26 12 2015 
 

  Lương Triệu Trà My       Khác Nữ 24 10 2013 
 

Xóm La Nạc             
 

9 Hoàng Văn Quyết 4 135 10 Chủ hộ Nam 26 06 1986 
 

  Phạm Thị Linh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 23 11 1991 

 

  Hoàng Khánh Ly        Con Nữ 24 04 2014 
 

  Hoàng Thiên Ân        Con Nam 19 10 2016 
 

10 Hứa Văn Sằn 5 135 0 Chủ hộ Nam 21 06 1963 
 

  Đặng Thị Min        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 23 11 1963 

 

  Hứa Văn Toàn        Con Nam 12 01 1989 
 

  Hứa Thị Tâm        Con Nữ 20 11 1986 
 

  Hứa Tâm Oanh       Khác Nam 31 10 2020 
 

Xóm Lau Sau             
 

11 Nguyễn Văn Duy 4 140 10 Chủ hộ Nam 10 01 1980 
 

  Nguyễn Thị Tính        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01 02 1984 

 

  Nguyễn Thị Thắm        Con Nam 10 08 2010 
 

  Nguyễn Thị Duyên        Con Nam 15 01 2007 
 

Xóm Non Bẹo             
 

12 Bế Thị Nhình  5 85 10 Chủ hộ Nữ 22 12 1957 
 

  Đàm Đình To Ỏng        Vợ/chồng chủ hộ Nam 10 10 1957 

 

  Đàm Văn Tuyên         Con Nam 21 08 1991 
 

  Đàm Thị Hiên        Con Nữ 28 12 1988 
 

  
Đàm Nguyễn Minh 

Ngọc  
      Khác Nữ 02 06 2020 

 

Xóm Rừng Vần             
 

13 Hoàng Thị Luyện 5 140 10 Chủ hộ Nữ 18 09 1982 
 

  Hoàng Doãn Điện        Vợ/chồng chủ hộ Nam 10 05 1976 

 

  Hoàng Bảo Châm        Con Nữ 15 09 2018 
 

  Hoàng Thị Nhi        Con Nữ 25 10 2008 
 



  Hoàng Văn Lực        Con Nam 09 11 2015 
 

Xóm Tân Sơn             
 

14 Phan Văn Tân 4 105 20 Chủ hộ Nam 10 10 1951 
 

  Phan Thị Tuyến        Con Nữ 04 07 1983 
 

  Bùi Hoàng Việt       Khác Nam 15 05 2011 
 

  Bùi Thanh Thảo       Khác Nữ 25 08 2012 
 

15 Phạm Thị Soan 3 120 10 Chủ hộ Nữ 15 10 1958 
 

  Lý Văn Kiền        Con Nam 10 02 1985 
 

  Lý Thị Uyên        Con Nữ 06 02 1990 
 

16 Đỗ Thị Mận 1 135 20 Chủ hộ Nữ 09 07 1950 
 

17 Lưu Thanh Hùng 2 130 10 Chủ hộ Nam 13 06 1949 
 

  Nguyễn Thị Huyền        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 20 08 1958 

 

18 Đặng Văn Đường 3 130 20 Chủ hộ Nam 12 06 1989 
 

  Đặng Thị Lan        Con Nữ 20 02 2018 
 

  Đặng Văn Quân        Con Nam 17 03 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘ  THOÁTNGHÈO 2024 

 

(Kèm theo Quyết định số        ngày       tháng 12 năm 2024 của UBND xã La Bằng) 
          

TT 

hộ 

Họ và tên chủ hộ 

và các thành viên 

trong hộ 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Điểm số  

phiếu B 
Quan 

hệ 

chủ 

hộ 

Giới 

tính  

Ngày, 

tháng, 

năm sinh B1 B2 

Xóm La Bằng             

1 Lê Thị Bạo 2 150 10 
Chủ 

hộ 
Nữ 02 01 1937 

  Nguyễn Thị Cúc        Con Nữ 01 05 1962 

Xóm Lau Sau             

2 
Trần Thị Hồng 

Minh 
1 145 20 

Chủ 

hộ 
Nữ 20 12 1946 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 2024 

 

(Kèm theo Quyết định số        ngày      tháng 12 năm 2024 của UBND xã La Bằng 
          

TT 

hộ 

Họ và tên chủ hộ và 

các thành viên trong 

hộ 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Điểm số  

phiếu B Quan hệ 

chủ hộ 

Giới 

tính  

Ngày, 

tháng, 

năm sinh B1 B2 

Xóm Đồng Tiến             

1 Nguyễn Thị Hồng 1 150 0 Chủ hộ Nữ 01 01 1954 

Xóm La Nạc             

2 Lê Thị Hà 2 150 10 Chủ hộ Nữ 22 11 1950 

  Nguyễn Hoài Nam       Khác Nam 19 12 2002 

3 Bế Văn Bình 1 145 20 Chủ hộ Nam 12 04 2000 

Xóm Lau Sau             

4 Nông Thanh Nghị 3 145 0 Chủ hộ Nam 18 04 1976 

  Hoàng Thị Thanh       

 

Vợ/chồng 

chủ hộ 

Nam 17 02 1981 

  Nông Thị Thu Huyên        Con Nam 07 03 2007 
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